DANH MỤC ĐƠN GIÁ CÁC DỊCH VỤ PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT ÁP DỤNG TẠI BỆNH VIỆN

(Áp dụng theo quyết định số 18/2012/QĐ – UBND)
	Mã
	Các dịch vụ phẫu thuật, thủ thuật
	Mức thu phí

(đồng)

	TIM MẠCH – LỒNG NGỰC
	

	
	PHẪU THUẬT
	

	1 
	Khâu vết thương tim do đâm hay do mảnh đạn
	2.430.000

	2 
	Phẫu thuật vỡ tim do chấn thương ngực kín
	2.225.000

	3 
	Cắt màng ngoài tim điều trị viêm màng ngoài tim co thắt
	2.355.000

	4 
	Khâu phục hồi mạch máu vùng cổ do chấn thương
	2.360.000

	5 
	Phẫu thuật phồng hoặc thông động mạch chi
	2.250.000

	6 
	Khâu vết thương mạch máu chi
	2.378.000

	7 
	Cắt và thắt đường rò khí phế quản với thực quản
	2.900.000

	8 
	Soi khoang màng phổi
	2.900.000

	9 
	Cắt u máu, u bạch huyết vùng cổ, nách, bẹn có đường kính trên 10cm
	2.500.000

	10 
	Mở lồng ngực thăm dò
	2.425.000

	11 
	Cố định mảng sườn di động
	2.285.000

	12 
	Dẫn lưu màng tim qua đường cắt sụn sườn 5
	1.415.000

	13 
	Lấy máu cục làm nghẽn mạch
	1.410.000

	14 
	Cắt u xương sườn: 01 xương
	1.305.000

	15 
	Kéo liên tục một mảng sường hay mảng ức sườn
	1.380.000

	16 
	Khâu cơ hoành bị rách hay thủng do chấn thương, qua đường ngực hay bụng
	1.600.000

	17 
	Phẫu thuật u máu dưới da có đường kính từ 5 – 10cm
	1.395.000

	18 
	Bóc nhân tuyến giáp
	1.600.000

	19 
	Khâu lại viêm xương ức sau khi mở dọc xương ức
	1.415.000

	20 
	Phẫu thuật bắc cầu mạch máu để chạy thận nhân tạo
	1.355.000

	21 
	Cắt bỏ giãn tĩnh mạch chi dưới
	1.350.000

	22 
	Thắt các động mạch ngoại vi
	1.280.000

	23 
	Dẫn lưu màng tim qua đường Marfan  
	1.280.000

	24 
	Bóc lớp vỏ ngoài của động mạch
	1.200.000

	25 
	Phẫu thuật u mạch máu dưới da, đường kính dưới 5 cm
	1.280.000

	26 
	Khâu kín vết thương thủng ngực
	1.280.000

	
	THỦ THUẬT
	

	1
	Chọc dịch màng ngoài tim
	1.200.000


